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ĐỀ TÀI:
Tìm hiểu chính sách tài chính và nhân lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo
trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tại Việt Nam




38

[image: Logo

Description automatically generated]ĐỀ TÀI:
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
	DN 
	Doanh nghiệp 

	DNNVV 
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)

	R&D 
	Nghiên cứu và phát triển

	WB 
	Ngân hàng thế giới 
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	Nhân dân tệ

	ĐMST
	Đổi mới sáng tạo

	KH&CN
	Khoa học và công nghệ
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	Ngân sách nhà nước

	HR
	Chính sách nhân sự

	FDI
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài(foreign direct investment)

	ĐTNN
	Đầu tư nước ngoài
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	Nước công nghiệp mới (Newly Industrialized Country)

	GII
	Chỉ số đổi mới toàn cầu

	WIPO
	Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới
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	Mô hình cho vay ngang hàng
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	Quỹ bảo lãnh tính dụng hàn quốc
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[bookmark: _Toc164337002][bookmark: _Toc166283314]MỞ ĐẦU
1. [bookmark: _Toc166283315]Lý do chọn đề tài 
DNNVV đóng vai trò quan trọng vào nền kinh tế Việt Nam, chiếm tỷ trọng cao trong GDP, tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, năng lực ĐMST của DNNVV còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Phù hợp với xu hướng đổi mới sáng tạo: Đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu tố then chốt trong sự phát triển của các nền kinh tế. Bằng việc tập trung vào chính sách tài chính và nhân lực, đề tài này có thể giúp Việt Nam nắm bắt và áp dụng những cách tiếp cận hiệu quả nhất đế thúc đẩy sự sáng tạo trong DNNVV.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, ĐMST là yếu tố then chốt giúp DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, gia tăng giá trị cho khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng. Chính sách tài chính và nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ĐMST ở DNNVV. Chính sách tài chính hiệu quả cung cấp nguồn lực cần thiết cho các hoạt động ĐMST, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để thực hiện các ý tưởng sáng tạo. Mặc dù có nhiều nghiên cứu về ĐMST ở DNNVV, nhưng ít nghiên cứu tập trung vào vai trò của chính sách tài chính và nguồn nhân lực. Do đó, đề tài này có tiềm năng mang lại những đóng góp mới cho kho tàng tri thức về lĩnh vực này. Kết quả nghiên cứu có thể cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý DNNVV và các bên liên quan khác những thông tin và kiến nghị hữu ích để thúc đẩy ĐMST ở DNNVV.  Đề tài này liên quan đến nhiều lĩnh vực như quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, nhân sự,... Vì vậy, đề tài có thể thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng nghiên cứu và thực tiễn. Với những lý do trên, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu chính sách tài chính và nhân lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV tai Viet Nam” là một đề tài nghiên cứu khoa học có tính cấp thiết, mới mẻ, tiềm năng và khả thi. Việc lựa chọn đề tài này không chỉ giúp nhóm chúng em nâng cao kiến thức về các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kỹ năng nghiên cứu của bản thân, góp phần vào sự phát triển của khoa học và công nghệ, có cơ hội tham gia các hội thảo khoa...mà còn có thể mang lại những ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và xã hội cho Việt Nam.
2. [bookmark: _Toc166283316]Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là thông qua việc tìm hiểu chính sách tài chính và nhân lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV, kinh nghiệm quốc tế để từ đó giúp cho các doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm, quy trình và dịch vụ chất lượng, sức cạnh tranh cao, rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam
3. [bookmark: _Toc166283317]Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 
Đề tài "Tìm hiểu chính sách tài chính và nhân lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV tại Việt Nam" có ý nghĩa rất thực tiễn trong việc nghiên cứu và áp dụng các biện pháp cụ thể để nâng cao sự đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam. Đề tài thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động ĐMST, để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, vị thế, lan tỏa và thu hút nhân lực chất lượng cao.
Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất và SV các trường khác trong hoạt động nghiên cứu tìm hiểu chính sách tài chính và nhân lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV, kinh nghiệm quốc tế.
4. [bookmark: _Toc166283318]Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các chính sách tài chính và nhân lực trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các DNNVV tạiVN
- Phương pháp nghiên cứu của đề tài: Trong quá trình nghiên cứu các chính sách tài chính và nhân lực trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo để nghiên cứu thực tiễn nhóm đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu bao gồm: phương pháp so sánh, tổng hợp và phân tích thông tin từ các nguồn trên mạng.

5. [bookmark: _Toc166283319]Nội dung nghiên cứu
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm hai nội dung chính sau:
Chương 1: Tổng quan về chính sách tài chính và nhân lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV
Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV
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1. [bookmark: _Toc164336421][bookmark: _Toc164337004][bookmark: _Toc166283321]Các khái niệm
1.1. [bookmark: _Toc164336422][bookmark: _Toc164337005][bookmark: _Toc166283322] Doanh nghiệp 
Doanh nghiệp là một tổ chức hoặc thực thể tham gia vào các hoạt động thương mại, công nghiệp nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Mục tiêu chính của nó là tạo ra doanh thu và lợi nhuận bằng cách cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng đồng thời đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của thị trường mục tiêu. Doanh nghiệp thường được tổ chức dưới dạng các loại hình pháp lý như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc doanh nghiệp tư nhân, tùy thuộc vào quy định của quốc gia và mục đích kinh doanh cụ thể.
Các doanh nghiệp có thể rất khác nhau về quy mô, cơ cấu, ngành và mục tiêu cụ thể nhưng các doanh nghiệp đều theo đuổi chung một mục tiêu dẫn tới giữa các doanh nghiệp luôn có các đặc điểm chung:
· Lợi nhuận: Một trong những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp là theo đuổi lợi nhuận. Hầu hết các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu tạo ra doanh thu vượt quá chi phí, mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu hoặc cổ đông.
· Hàng hóa hoặc Dịch vụ: Các doanh nghiệp thường sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Những hàng hóa hoặc dịch vụ này có thể bao gồm từ các sản phẩm hữu hình như đồ điện tử hoặc quần áo đến các dịch vụ vô hình như tư vấn hoặc chăm sóc sức khỏe.
· Khách hàng: Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng hoặc khách hàng để mua hàng hóa hoặc dịch vụ của họ. Hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng là điều cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp.
· Quyền sở hữu và quản lý: Các doanh nghiệp thường thuộc sở hữu của các cá nhân, công ty hợp danh hoặc tập đoàn. Quyền sở hữu có thể được trao cho một người (như quyền sở hữu duy nhất) hoặc được chia sẻ giữa nhiều chủ sở hữu. Ban quản lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định chiến lược và giám sát hoạt động hàng ngày.
· Rủi ro: Các doanh nghiệp hoạt động trong một môi trường đặc trưng bởi rủi ro. Các yếu tố như sự thay đổi của nền kinh tế, sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng và áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp.
· Tuân thủ pháp luật và quy định: Các doanh nghiệp phải tuân theo nhiều luật, quy định và tiêu chuẩn khác nhau do chính phủ và cơ quan quản lý áp đặt. Việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý này là điều cần thiết để tránh bị phạt và duy trì danh tiếng của doanh nghiệp.
· Đổi mới và thích ứng: Các doanh nghiệp thành công thường đổi mới và thích ứng với những thay đổi của môi trường thị trường. Điều này có thể liên quan đến việc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới, cải tiến các quy trình hiện có hoặc tìm giải pháp sáng tạo cho những thách thức.
· Quản lý tài chính: Doanh nghiệp phải quản lý tài chính một cách hiệu quả để đảm bảo lợi nhuận và tính bền vững. Điều này bao gồm lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính và quản lý dòng tiền cũng như tiếp cận vốn thông qua các khoản vay, đầu tư hoặc các phương tiện khác.
· Trách nhiệm xã hội: Các doanh nghiệp ngày càng được kỳ vọng sẽ xem xét tác động của mình đối với xã hội và môi trường. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp liên quan đến việc tích hợp các thực hành đạo đức và bền vững vào hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như giảm lượng khí thải carbon, hỗ trợ cộng đồng địa phương hoặc đảm bảo thực hành lao động công bằng.
· Cạnh tranh: Các doanh nghiệp hoạt động trong các thị trường cạnh tranh, nơi họ phải cạnh tranh với các công ty đối thủ đang tranh giành cùng khách hàng và nguồn lực. Cạnh tranh hiệu quả thường liên quan đến việc tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm hoặc dịch vụ, duy trì hiệu quả chi phí và xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng.
Dựa trên các đặc điểm kể trên có thể thấy giữa các doanh nghiệp mặc dù có rất nhiều điểm chung nhưng lại có những khác biệt rõ rệt tạo nên nhưng loại hình doanh nghiệp khác nhau:
· Theo quy mô: Doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn thường được phân loại dựa trên các yếu tố như số lượng nhân viên, doanh thu hàng năm, tổng tài sản.
· Theo cơ cấu pháp lý:
· Doanh nghiệp tư nhân: Một doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi một cá nhân.
· Quan hệ đối tác: Một doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi hai hoặc nhiều cá nhân, chia sẻ lợi nhuận và nợ phải trả.
· Theo ngành nghề: Nông nghiệp, chế tạo, sản xuất, thương mại ,công nghệ, chăm sóc sức khỏe, tài chính,giáo dục và nhiều hơn nữa.
· Theo mô hình kinh doanh:
· Truyền thống: Các doanh nghiệp có địa điểm thực tế nơi họ tiến hành hoạt động và tương tác với khách hàng.
· Thương mại điện tử: Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trực tuyến, bán hàng hóa hoặc dịch vụ qua internet.
· Nhượng quyền thương mại: Một mô hình kinh doanh trong đó chủ sở hữu cấp quyền sử dụng thương hiệu và mô hình kinh doanh của mình cho chủ sở hữu độc lập để đổi lấy phí và tiền bản quyền.
· Dựa trên đăng ký: Các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ định kỳ với một khoản phí đăng ký.
· Nền tảng: Các doanh nghiệp hỗ trợ giao dịch hoặc tương tác giữa người dùng, chẳng hạn như nền tảng truyền thông xã hội.
· Theo định hướng thị trường: 
· Doanh nghiệp với doanh nghiệp (Business-to-Business): Các doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho các doanh nghiệp khác.
· Doanh nghiệp với người tiêu dùng (Business-to-Consumer): Các doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng.
· Doanh nghiệp với Chính phủ (Business-to-Government): Các doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho các cơ quan chính phủ.

1.2. [bookmark: _Toc164336423][bookmark: _Toc164337006][bookmark: _Toc166283323] Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khái niệm doanh nghiệp nhỏ:
· Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.
· Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.
Khái niệm doanh nghiệp vừa: 
· Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.
· Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

1.3. [bookmark: _Toc164336424][bookmark: _Toc164337007][bookmark: _Toc166283324].Doanh nghiệp lớn
Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm cụ thể thế nào về doanh nghiệp lớn mà thường chỉ nói về quy mô của doanh nghiệp đó để đánh giá doanh nghiệp đó thuộc loại hình doanh nghiệp nào. Căn cứ trên một loạt các yếu tố về định tính và định lượng, trong đó yếu tố định lượng đóng một vai trò tối quan trọng. Ba chỉ tiêu về định lượng được đặt ra một cách độc lập và kết hợp với nhau để xác định quy mô của doanh nghiệp là: Lượng vốn mà Doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở vật chất; Lực lượng lao động trong Doanh nghiệp; và Quy mô về sản xuất/ Doanh thu từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Ở Việt Nam, doanh nghiệp lớn thường được xác định khi có tổng nguồn vốn công ty đạt trên 100 tỷ đồng và tổng số người lao động công ty từ 300 người trở lên. Có thể thấy rằng, thuật ngữ doanh nghiệp lớn sẽ bao gồm một tập hợp các thực thể kinh doanh có quy mô lớn dựa trên phương diện về vốn và người lao động so với mặt bằng phát triển chung của nền kinh tế của mỗi quốc gia.
Doanh nghiệp lớn cũng bao gồm các đặc điểm chung của doanh nghiệp tuy nhiên có sự mở rộng hơn để phù hợp với quy mô hoạt động:
· Hoạt động quy mô lớn: Các doanh nghiệp lớn có hoạt động rộng khắp nơi, thường trải rộng trên nhiều khu vực hoặc quốc gia. Họ có thể có nhiều chi nhánh, bộ phận hoặc công ty con, mỗi chi nhánh đều đóng góp vào hoạt động kinh doanh chung.
· Doanh thu cao và vốn hóa thị trường: Các doanh nghiệp lớn tạo ra doanh thu đáng kể và thường có vốn hóa thị trường cao. Họ có thể là những công ty giao dịch công khai có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, thu hút đầu tư đáng kể từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.
· Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ đa dạng: Các doanh nghiệp lớn thường cung cấp nhiều loại sản phẩm hoặc dịch vụ trên các lĩnh vực hoặc thị trường khác nhau. Họ có thể có lợi ích kinh doanh đa dạng, bao gồm sản xuất, bán lẻ, tài chính, công nghệ, chăm sóc sức khỏe, v.v.
· Hiện diện toàn cầu: Nhiều doanh nghiệp lớn có sự hiện diện toàn cầu, với hoạt động, khách hàng và nhà cung cấp ở nhiều quốc gia. Họ có thể tham gia vào thương mại và đầu tư quốc tế, tận dụng quy mô kinh tế và tiếp cận các thị trường mới.
· Lực lượng lao động lớn: Các doanh nghiệp lớn tuyển dụng một số lượng đáng kể người ở nhiều chức năng và phòng ban khác nhau. Họ có thể có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn nhân viên trên toàn thế giới, góp phần tạo việc làm và ổn định kinh tế.
· Cơ sở hạ tầng và công nghệ tiên tiến: Các doanh nghiệp lớn đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và đổi mới để hỗ trợ các hoạt động quy mô lớn của họ. Họ có thể phát triển các công nghệ độc quyền, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng như áp dụng các công cụ và hệ thống tiên tiến để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.
· Quan hệ đối tác và liên minh chiến lược: Các doanh nghiệp lớn thường hình thành quan hệ đối tác và liên minh chiến lược với các công ty, tổ chức hoặc chính phủ khác để mở rộng phạm vi tiếp cận, tiếp cận thị trường mới và tận dụng các thế mạnh bổ sung.
· Ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và nền kinh tế: Các doanh nghiệp lớn có ảnh hưởng đáng kể trong ngành của họ và nền kinh tế rộng lớn hơn. Họ có thể định hình xu hướng thị trường, đặt ra các tiêu chuẩn ngành, tác động đến các chính sách quản lý và đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế.
	Cách xác định quy mô doanh nghiệp lớn: 
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1.4. [bookmark: _Toc164336425][bookmark: _Toc164337008][bookmark: _Toc166283325]Chính sách tài chính
Chính sách tài chính là những chính sách kinh tế vĩ mô điều tiết sự vận động của các dòng vốn, tiền tệ và các nguồn lực tài chính để tác động vào các hoạt động của nền kinh tế theo định hướng của nhà nước đã xác định. Chính sách tài chính bao gồm:
· Chính sách ngân sách thuế
· Chính sách huy động vốn trong nước và ngoài nước
· Chính sách tiền tệ
· Chính sách đối với thị trường vốn
Mục tiêu: là sự định hướng cho các hoạt động tài chính cần phải đạt tới trong một thời gian nhất định nhằm thực hiện nhanh các nhiệm vụ kinh tế – xã hội tương ứng. Mục tiêu này bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể.
· Mục tiêu tổng quát của chính sách tài chính: trong điều kiện hiện nay và trong những năm sắp tới chính sách tài chính phải góp phần tăng cường tiềm lực của nền tài chính quốc gia, trước hết là tiềm lực của ngân sách Nhà nước và tài chính doanh nghiệp; khôi phục vị trí của tài chính trong nền kinh tế; chuyển hoạt động tài chính từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có điều tiết, đủ sức chi phối và điều chỉnh quá trình phân phối và phân phối lại các nguồn lực tài chính nhằm thỏa mãn nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đi đôi với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng tích lũy từ nội bộ nền kinh tế quốc dân, thực hiện công bằng xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến lược ổn định và phát triển kinh tế.
· Mục tiêu cụ thể của chính sách tài chính: Khai thác mọi nguồn lực tài chính, khả năng tiềm tàng sẵn có trong nền kinh tế quốc dân để đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ tăng tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tăng dần tỷ trọng vốn đầu tư trong nước và đi đến chiếm ưu thế trong cơ cấu đầu tư. Động viên mọi nguồn lực tài chính của đất nước để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề cho việc đảm bảo nhu cầu vốn trong giai đoạn phát triển cao của nền kinh tế. Ngăn ngừa nguy cơ tái lạm phát và áp dụng mọi biện pháp để kiểm soát lạm phát, ổn định sức mua của đồng tiền, bình ổn vật giá, duy trì và nâng cao mức sống của nhân dân. Sắp xếp lại các doanh nghiệp theo hướng cổ phần hóa, bảo đảm tính hợp lý và hiệu quả trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, tạo điều kiện cho Nhà nước chủ động nguồn vốn đầu tư tập trung và có định hướng. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính thống nhất, phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế và đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước.

1.5. [bookmark: _Toc164336426][bookmark: _Toc164337009][bookmark: _Toc165816225][bookmark: _Toc166283326][bookmark: _Toc164336427][bookmark: _Toc164337010][bookmark: _Toc165816226] Chính sách nhân lực 
Chính sách nhân sự là bộ quy tắc, hướng dẫn chính thức mà doanh nghiệp đưa ra nhằm quản lý và điều hành các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực. Bộ quy tắc này không chỉ đề cập đến các quyền lợi, trách nhiệm và đãi ngộ của nhân viên mà còn đưa ra những giá trị, mục tiêu cốt lõi mà doanh nghiệp muốn hướng đến. Áp dụng chính sách nhân sự hợp lý sẽ tạo ra tính nhất quán, công bằng, hiệu quả cũng như tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Quy trình, thủ tục nhân sự sẽ diễn ra một cách dễ dàng, thuận lợi, giúp nhà quản trị dễ dàng kiểm soát và đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên.
1.6. [bookmark: _Toc166283327]Đổi mới sáng tạo
Theo Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 thì Đổi mới sáng tạo (innovation) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.
Đổi mới sáng tạo đề cập đến tiến trình phát triển các hoạt động nghiên cứu, phát triển các phát minh, sáng chế về công nghệ gắn liền với vai trò của các trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, những phát minh, sáng chế, nguồn nhân lực và quá trình sử dụng, tương tác, thực hiện các sáng tạo công nghệ trên thực tiễn gắn với vai trò của các doanh nghiệp và các thể chế xoay quanh sự vận hành của các doanh nghiệp, bao gồm hệ thống chính sách, thể chế tài cao.

2. [bookmark: _Toc164336428][bookmark: _Toc164337011][bookmark: _Toc166283328]Chính sách tài chính và nhân lực trong  hoạt động đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khi có sự thay đổi, điều chỉnh về chức năng của sản phẩm hàng hóa: Khi đó, sản phẩm được bổ sung thêm những chức năng mới so với các sản phẩm đang có trên thị trường. Sự đổi mới này liên quan đến quy trình công nghệ từ thiết kế, phân phối đến thương mại hóa. DNNVV đổi mới thông qua công nghệ và khách hàng, tập trung xây dựng kiến thức và năng lực mà đối thủ cạnh tranh không có, từ đó giúp DN duy trì vị trí tiên phong trên thị trường. Đổi mới triệt để là đổi mới về công nghệ, khách hàng và khả năng thích ứng với thị trường.
Nâng cấp khả năng công nghệ tạo ra các rào cản gia nhập thị trường đối với các đối thủ tiềm năng: Điều này giúp DN duy trì vị thế độc quyền tương đối trên thị trường. Đổi mới là chìa khóa cho sự linh hoạt và tính tiên phong của sản phẩm mới. Nguồn gốc của đổi mới DN đến từ bên trong hoặc bên ngoài DN, nhưng đều nhằm mục đích cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. DNNVV đổi mới trên 03 yếu tố cạnh tranh của sản phẩm gồm: chất lượng, giá cả và dịch vụ. Bắt đầu từ ý tưởng và được triển khai thành công trong hoạt động kinh doanh thương mại. Vì vậy, khi có nhu cầu đổi mới, DN tìm hiểu môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu các nguồn lực sẵn có như nhân lực, công nghệ, tài chính.
Có sự đầu tư cho nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển (R&D): Điều này quyết định liệu DN có phải là người dẫn đầu thị trường cho sản phẩm đó hay không. Đầu tư cho R&D là khoản đầu tư rủi ro và khó kiểm soát hiệu quả hơn so với đầu tư thông thường do DN khó tính toán chi phí và hiệu quả. Vì vậy, hiệu quả đổi mới sáng tạo cần được đánh giá thông qua đánh giá doanh thu từ sản phẩm đổi mới sáng tạo trên thị trường. Để có sản phẩm mới trên thị trường, DN cần đầu tư vốn thường xuyên thay vì vốn lưu động, để tránh mất cân đối tài chính trước rủi ro đổi mới. Hiệu quả của đổi mới cũng có thể được đo lường bằng số lượng phát minh sáng chế có được thông qua đầu tư R&D.
2.1. [bookmark: _Toc164336429][bookmark: _Toc164337012][bookmark: _Toc166283329]Chính sách tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chính sách tài chính của Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) phác thảo các chiến lược và hướng dẫn chi phối việc quản lý tài chính của công ty. Những chính sách này rất quan trọng để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, duy trì sự ổn định tài chính và hỗ trợ sự tăng trưởng và bền vững chung của doanh nghiệp. Đó là những chính sách:
· Lập ngân sách và lập kế hoạch:
· Lập ngân sách về thu nhập và chi phí, bao gồm dự toán doanh thu, chi phí hoạt động và chi tiêu vốn.
· Đặt ra các mục tiêu và mục tiêu tài chính, chẳng hạn như mục tiêu doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và mục tiêu dòng tiền.
· Tiến hành dự báo và lập kế hoạch tài chính thường xuyên để dự đoán các nhu cầu và thách thức tài chính trong tương lai.
· Quản lý dòng tiền:
· Thực hiện chiến lược giám sát và quản lý dòng tiền hiệu quả, đảm bảo doanh nghiệp có đủ thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
· Thiết lập các chính sách lập hóa đơn, thanh toán và thu nợ để giảm thiểu các khoản phải thu và tối ưu hóa dòng tiền vào.
· Xác định và quản lý rủi ro về dòng tiền, chẳng hạn như tính thời vụ, chậm trễ thanh toán và các chi phí bất ngờ.
· Cơ cấu tài chính và vốn:
· Xác định sự kết hợp phù hợp giữa nợ và tài trợ vốn cổ phần để hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng và hoạt động của doanh nghiệp.
· Thiết lập các hướng dẫn cho vay, bao gồm việc đánh giá lãi suất, điều kiện trả nợ và các yêu cầu về tài sản thế chấp.
· Quản lý mối quan hệ với người cho vay và nhà đầu tư, đàm phán các điều khoản tài chính thuận lợi và duy trì uy tín tín dụng tốt.
· Báo cáo và phân tích tài chính:
· Triển khai các hệ thống và thủ tục để báo cáo tài chính kịp thời và chính xác, bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
· Tiến hành phân tích tài chính thường xuyên để đánh giá hiệu quả hoạt động, lợi nhuận và sức khỏe tài chính của công ty.
· Sử dụng các tỷ số tài chính và điểm chuẩn để so sánh hiệu suất với các tiêu chuẩn ngành và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

· Quản lý rủi ro:
· Xác định và đánh giá các rủi ro tài chính có thể ảnh hưởng đến hoạt động và sự ổn định tài chính của công ty, như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản.
· Thực hiện các chiến lược giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như đa dạng hóa, bảo hiểm và kỹ thuật phòng ngừa rủi ro.
· Thiết lập các kế hoạch và dự phòng dự phòng để giải quyết những thách thức hoặc gián đoạn tài chính không lường trước được.

· Lập kế hoạch và tuân thủ pháp luật thuế:
· Xây dựng các chiến lược lập kế hoạch đóng thuế để giảm thiểu nghĩa vụ trốn thuế đồng thời đảm bảo tuân thủ các luật và quy định về thuế có liên quan.
· Duy trì hồ sơ và tài liệu tài chính chính xác để hỗ trợ việc nộp hồ sơ và kiểm toán thuế.
· Luôn cập nhật thông tin về những thay đổi trong luật thuế và tìm kiếm lời khuyên chuyên môn khi cần thiết.

· Kiểm soát nội bộ và quản trị:
· Thực hiện các thủ tục và kiểm soát nội bộ để bảo vệ tài sản, ngăn chặn gian lận và đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.
· Thiết lập vai trò và trách nhiệm rõ ràng về quản lý và giám sát tài chính trong tổ chức.
· Tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp và các thông lệ tốt nhất để thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hành vi đạo đức.
· Nhìn chung, chính sách tài chính của DNNVV phải được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp, có tính đến ngành, quy mô, giai đoạn tăng trưởng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Bằng cách thực hiện các chính sách và thông lệ tài chính hợp lý, các DNNVV có thể nâng cao hiệu quả tài chính, giảm thiểu rủi ro và khẳng định vị thế của mình để đạt được thành công lâu dài.
· Trong thời gian qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài. Ngày 20/8/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 
· Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát là hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 3 trước năm 2030. 
· Định hướng thu hút FDI của Việt Nam hiện nay đã chuyển từ “thu hút” vốn FDI, sang “hợp tác” với các nhà ĐTNN trên tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
· Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW nêu trên, Việt Nam đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về đầu tư theo hướng thông thoáng, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; ban hành quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt áp dụng cho các dự án quy mô lớn, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường áp dụng các thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp,… Việt Nam ưu tiên hợp tác với các dự án FDI: có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; có sự lan tỏa, chia xẻ hiệu quả phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển bền vững của Việt Nam...

Chính sách tài chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV
- Nền kinh tế phát triển và cần thúc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo: việc thúc đẩy đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể có nhiều hướng dẫn khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh và khu vực. việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV được coi là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng suất lao động. 
- Cạnh tranh quốc tế: trong thị trường cạnh tranh quốc tế các DNNVV cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trông qua việc áp dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chính sách tài chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo có thể được triển khai để hỗ trợ các DNNVV trong việc phát triển .
- 	Sự cần thiết của sự đổi mới sáng tạo để giải quyết các thách thức xã hội và môi trường: ĐMST cần “hệ sinh thái” trong đó cơ quan nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra môi trường “hệ sinh thái”. Chính sách tài chính có thể khuyến khích việc đầu tư vào công nghệ và phương pháp mới giúp giảm lượng tài nguyên tiêu hao và ô nhiễm môi trường.
-	 Chính phủ hỗ trợ: Chính phủ có thể hỗ trợ tài chính cho các DNNVV để phát triển và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ bền vững  gồm: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu; hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo.
+ Trong đó, hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/DN; hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/DN. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày DN ký hợp đồng thuê mặt bằng.
+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN...
+ Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/DN; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN...
+ Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong nước cho học viên của DN về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học nhưng không quá 5 triệu đồng/học viên/năm và không quá 3 học viên/doanh nghiệp/năm; hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/học viên/năm và không quá 2 học viên/doanh nghiệp/năm.
- Để áp dụng chính sách tài chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV, các biện pháp cụ thể có thể được triển khai như sau: Tạo điều kiện, môi trường cho đầu  tư tài chính và vay vốn : 
+ Tạo điều kiện tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách cung cấp các cơ hội tài trợ có mục tiêu cho các dự án đổi mới. Chính Phủ cỏ thể hỗ trợ chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và vay vốn cho các DNNVV. Điều này có thể bao gồm các chương trình tài trợ chuyên dụng, quỹ đầu tư mạo hiểm, các khoản vay đổi mới với các điều khoản và điều kiện thuận lợi.
+ Hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu và phát triển: Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để hiểu các nhu cầu và thách thức đổi mới cụ thể của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực hoặc ngành của bạn. Xác định các rào cản cản trở sự đổi mới, chẳng hạn như khả năng tiếp cận nguồn tài chính hạn chế, thiếu năng lực nghiên cứu và phát triển hoặc các hạn chế về quy định. Chính phủ có thể cung cấp các khoản tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính đặc biệt cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các DNNVV. Điều này có thể bao gồm cấp vốn để tiến hành nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, hoặc thử nghiệm các công nghệ mới.
+ Giảm thiểu rủi ro: Đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro để khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân vào đổi mới DNNVV. Điều này có thể liên quan đến các khoản bảo lãnh cho vay do chính phủ hỗ trợ, các chương trình đầu tư bằng vốn cổ phần hoặc các sản phẩm bảo hiểm để bảo vệ nhà đầu tư trước sự thất bại của các dự án đổi mới.
+ Quy trình hợp lý hóa: Đơn giản hóa các thủ tục hành chính và giảm bớt gánh nặng pháp lý để giúp các DNNVV tiếp cận hỗ trợ tài chính cho đổi mới dễ dàng hơn. Thiết lập các hướng dẫn, thủ tục đăng ký và tiêu chí đánh giá rõ ràng cho các chương trình tài trợ để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.
+ Khuyến khích hợp tác: Thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các DNNVV, tổ chức nghiên cứu, hiệp hội ngành và các bên liên quan khác để tận dụng các nguồn lực và kiến thức chuyên môn cho đổi mới. Khuyến khích hình thành các cụm, mạng lưới hoặc tập đoàn đổi mới để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án nghiên cứu và phát triển chung và thương mại hóa công nghệ.
+ Giám sát và Đánh giá: Thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả của các chính sách tài chính trong việc thúc đẩy đổi mới ở các DNNVV. Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính, chẳng hạn như số lượng dự án đổi mới được hỗ trợ, bằng sáng chế được nộp, việc làm được tạo ra hoặc doanh thu được tạo ra, để đánh giá tác động của các biện pháp can thiệp chính sách.
+ Phản hồi và lặp lại: Thường xuyên thu thập phản hồi từ các DNNVV và các bên liên quan để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và hoàn thiện các chính sách tài chính theo thời gian. Duy trì sự linh hoạt trong việc thực thi chính sách để thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi, tiến bộ công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng của các DNNVV.
+ Xúc tiến và nâng cao nhận thức: Nâng cao nhận thức về các cơ chế hỗ trợ tài chính sẵn có và các biện pháp khuyến khích đổi mới DNNVV thông qua các chiến dịch tiếp cận cộng đồng, hội thảo, tọa đàm và nền tảng trực tuyến có mục tiêu. Đảm bảo rằng các DNNVV nhận thức được các cơ hội và lợi ích của việc tiếp cận nguồn vốn cho các dự án đổi mới.

2.2. [bookmark: _Toc164336430][bookmark: _Toc164337013][bookmark: _Toc166283330]Chính sách nguồn nhân lực: 
	Chính sách nhân lực gồm 4 chính sách phổ biến:
· Chính sách tuyển dụng
· Chính sách đào tạo
· Chính sách đãi ngộ nhân sự
· Chính sách đánh giá nhân viên
	Vai trò của chính sách nhân lực bao gồm:
· Thứ nhất, về mặt ngăn chặn rủi ro từ nguồn nhân lực, các chính sách đãi ngộ hợp lý sẽ làm nhân viên yên tâm hơn, đồng thời thể hiện công ty tuân thủ các quy tắc pháp luật đầy đủ. Khi nhân viên không còn lo lắng về mặt thu nhập tài chính, họ sẽ sẵn sàng cống hiến và làm việc hết mình vì doanh nghiệp. 
· Thứ hai, về văn hóa công ty, chính sách quản lý nhân sự công bằng giúp mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng, nhất quán; giảm được các vụ kỷ luật, kiện cáo; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên với nhau; nâng cao năng suất làm việc và giữ chân người tài.
· Thứ ba, chính sách nhân sự rõ ràng sẽ mang lại cho công ty hình ảnh chuyên nghiệp hơn trong mắt đối tác và khách hàng, giúp tăng thêm độ uy tín, thu hút nhiều người lao động tài năng. Đây là lý do vì sao những tập đoàn hàng đầu, có danh tiếng ổn định thường tuyển dụng được nhân sự chất lượng, ngay cả khi mức lương của họ đề xuất cũng không quá vượt trội trên thị trường lao động.
Chính sách thúc đẩy nhân lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNVVN
· Vấn đề đổi mới sáng tạo (ĐMST) có vai trò vô cùng quan trọng trong thúc đẩy doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nói riêng phát triển, tuy nhiên trên thực tế, không ít dự án ĐMST đã thất bại. Một trong những nguyên nhân là bởi còn những "rào cản" trong cơ chế, chính sách dành cho khoa học công nghệ nói chung, các dự án ĐMST nói riêng, vẫn chưa được kịp thời tháo gỡ. 
· Quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã chỉ ra một số khó khăn cơ bản trong hoạt động ĐMST của DNNVV ở Việt Nam như: nhận thức và văn hóa ĐMST của doanh nghiệp; khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính của DNNVV; chất lượng nguồn nhân lực trong các DNNVV; khả năng hấp thu công nghệ của doanh nghiệp; hệ thống cơ sở hạ tầng; môi trường thể chế. 
· Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên, Theo TS. Trần Thị Kim Nhung, Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số, Đại học Kinh tế Quốc dân, doanh nghiệp trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế số với cách mạng công nghiệp 4.0 cần sẵn sàng năng lực tiếp cận công nghệ, chuyển đổi tư duy và hệ thống hạ tầng để tiếp cận và thích ứng tốt. Để thúc đẩy ĐMST ở doanh nghiệp nhất thiết phải có sự vào cuộc quyết liệt của các bên, mà trước hết là sự vận động của bản thân doanh nghiệp với vai trò trung tâm, tiếp đến là các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cùng thiết chế hỗ trợ khác (ngân hàng thương mại, quỹ hỗ trợ),… 
· Các DNNVV cần nhận thức tầm quan trọng của hoạt động ĐMST đối với sự tồn tại, tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tìm hiểu, nghiên cứu về tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, năng lực sáng tạo, bổ sung hoạt động đào tạo để phát triển nguồn nhân lực cho tương lai. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng phải chủ động nắm bắt các tín hiệu của thị trường, năng động và sáng tạo, hiểu rõ được tầm quan trọng của chuỗi giá trị sản phẩm; từ đó chủ động thu hút, huy động sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tín dụng để hình thành sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả hướng đến tạo ra và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa thiết thực, có sức cạnh tranh cao trên thị trường. 
· "DNNVV cần nâng cao năng lực học hỏi và năng lực hấp thu để có thể tiến hành ĐMST bằng cách đầu tư vào hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư vào máy móc thiết bị hiện đại, đầu tư vào hoạt động R&D. Tăng cường mở rộng các mối quan hệ mạng lưới để tiếp cận các nguồn lực tri thức từ bên ngoài trong việc chuyển giao công nghệ. Bản thân chủ doanh nghiệp cần nâng cao trình độ chuyên môn để có thể hấp thu những kiến thức từ môi trường bên ngoài để tăng cường năng lực nội tại của doanh nghiệp mình trong bối cảnh hội nhập quốc tế", TS Nhung nêu giải pháp. 
- Theo đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tập trung đẩy mạnh các một số điểm mới trong các chính sách về nguồn nhân lực để tạo ra sự đổi mới sáng tạo: 
+ Tuyển dụng, quản lý nhân tài: Các DNNVV có thể thúc đẩy đổi mới bằng cách tuyển dụng nhân viên có nền tảng, kỹ năng và quan điểm đa dạng. Chính sách nhân sự nên nhấn mạnh việc tuyển dụng những cá nhân thể hiện sự sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và sẵn sàng chủ động. Ngoài ra, các DNNVV có thể thực hiện các chiến lược quản lý nhân tài nhằm xác định và nuôi dưỡng những nhân viên có tiềm năng cao, mang đến cho họ cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp trong tổ chức. 
+ Các chương trình đào tạo và phát triển: Đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên là điều cần thiết để xây dựng văn hóa đổi mới trong các DNNVV. Các chính sách nhân sự nên hỗ trợ các sáng kiến học tập liên tục, chẳng hạn như hội thảo, tọa đàm và các khóa học trực tuyến, giúp nhân viên tiếp thu các kỹ năng mới, cập nhật xu hướng của ngành và phát triển khả năng tư duy đổi mới. Cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên đào tạo và khuyến khích chia sẻ kiến thức giữa các nhân viên có thể kích thích sự sáng tạo và nảy sinh ý tưởng. 
+ Trao quyền và tự chủ: Các chính sách nhân sự nên trao quyền cho nhân viên bằng cách trao cho họ quyền tự chủ và quyền ra quyết định đối với công việc của họ. Các DNNVV có thể thực hiện sắp xếp công việc linh hoạt, chẳng hạn như lựa chọn làm việc từ xa hoặc giờ làm việc linh hoạt, cho phép nhân viên theo đuổi các dự án đổi mới và thử nghiệm những ý tưởng mới. Bằng cách cho phép nhân viên tự do khám phá các giải pháp đổi mới và đưa ra quyết định độc lập, các DNNVV có thể khai thác khả năng sáng tạo và tinh thần kinh doanh của họ. 
+ Ghi nhận và khen thưởng: Ghi nhận và khen thưởng hành vi đổi mới là điều cần thiết để củng cố các hành vi mong muốn trong các DNNVV. Chính sách nhân sự nên bao gồm các tiêu chí đánh giá hiệu suất nhằm đánh giá sự đóng góp của nhân viên đối với sự đổi mới, chẳng hạn như phát triển sản phẩm, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới. Việc thực hiện các chương trình khuyến khích như tiền thưởng, khuyến mại hoặc giải thưởng cho những thành tựu đổi mới nổi bật có thể thúc đẩy nhân viên tích cực tham gia vào các nỗ lực sáng tạo. 
+ Giao tiếp và Hợp tác: Giao tiếp và hợp tác hiệu quả là rất quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới trong các DNNVV. Các chính sách nhân sự nên thúc đẩy các kênh giao tiếp cởi mở, khuyến khích chia sẻ kiến thức và tạo điều kiện hợp tác giữa các nhân viên ở các phòng ban hoặc khu vực chức năng khác nhau. Việc triển khai các nền tảng hợp tác, chẳng hạn như diễn đàn trực tuyến hoặc hội thảo đổi mới, có thể tạo cơ hội cho các nhóm đa chức năng trao đổi ý tưởng, giải quyết vấn đề và cùng tạo ra các giải pháp đổi mới. 
+ Chấp nhận rủi ro và chấp nhận thất bại: Đổi mới thường liên quan đến việc chấp nhận rủi ro và chấp nhận thất bại như một phần tự nhiên của quá trình học hỏi. Các chính sách nhân sự nên tạo ra một môi trường hỗ trợ khuyến khích việc chấp nhận rủi ro và thử nghiệm. Các DNNVV có thể thực hiện các chính sách khen thưởng nhân viên khi chấp nhận rủi ro đã được tính toán, cung cấp nguồn lực cho các dự án thí điểm hoặc bằng chứng về khái niệm và thúc đẩy văn hóa học hỏi từ thất bại thay vì trừng phạt nó. 
+ Khả năng lãnh đạo và mô hình hóa vai trò: Sự lãnh đạo hiệu quả là điều cần thiết để thúc đẩy sự đổi mới trong các DNNVV. Các chính sách nhân sự nên thúc đẩy các hành vi lãnh đạo nhằm truyền cảm hứng và hỗ trợ sự đổi mới, chẳng hạn như tư duy có tầm nhìn, chấp nhận rủi ro chiến lược và trao quyền cho nhân viên. Các nhà lãnh đạo DNNVV nên đóng vai trò là hình mẫu cho hành vi đổi mới, tích cực ủng hộ các sáng kiến đổi mới và thể hiện cam kết cải tiến và thích ứng liên tục. 
+ Bằng cách thực hiện các chính sách nhân sự ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, trao quyền, công nhận, giao tiếp, chấp nhận rủi ro và lãnh đạo, các DNNVV có thể tạo ra một môi trường thuận lợi để thúc đẩy đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng bền vững và khả năng cạnh tranh.


3. [bookmark: _Toc164336432][bookmark: _Toc164337015][bookmark: _Toc166283331]Những cơ hội của chính sách tài chính và nhân lực đối với việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV
	Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo ở Việt Nam đã cho thấy kết quả tích cực khi điểm số và thứ hạng không ngừng tăng lên. Điều này cho thấy, kết quả của các chính sách tài chính và nhân lực ở Việt Nam đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua tạo ra những cơ hội cho việc thực hiện đổi mới sáng tạo
	Nền tảng pháp lý và định hướng đầy đủ: Hàng loạt các chính sách quan trọng hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo được ban hành đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các DNNVV tại Việt Nam. Cụ thể, sau khi Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025”, nhiều chính sách tiếp tục được ban hành để chỉ đạo và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong DNNVV. Có thể kể ra những chính sách quan trọng như: Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu nước ngoài đến năm 2030, Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, Quyết định số 2889/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 
	Với nền tảng pháp lý và định hướng đầy đủ như vậy, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam bắt đầu có những thay đổi đáng kể. Năm 2021, đầu tư về lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD, một kỷ lục mới trong bối cảnh khó khăn và là dấu hiệu tích cực trong việc huy động, thu hút vốn đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Đà khởi nghiệp tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, năm 2022, cả nước có 208,3 nghìn DN đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30,3% so với năm trước; bình quân một tháng có 17,4 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
	Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển nhanh: Việt Nam có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao các chỉ số đổi mới sáng tạo, nhanh chóng bắt kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Có thể kể tới như cơ sở hạ tầng thanh toán trực tuyến ngày càng hoàn thiện và mở rộng nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu của người dân từ thành thị tới nông thôn. Tỷ lệ người dùng các sản phẩm công nghệ tăng nhanh do hệ thống giáo dục chú trọng các môn học STEM.
	Phong trào khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo diễn ra mạnh mẽ: Đặc biệt, xu hướng khởi nghiệp nở rộ trong các lĩnh vực gắn tới tài chính và thương mại, công nghiệp hỗ trợ. Theo Báo cáo đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam năm 2023 của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nền kinh tế số Việt Nam dự báo có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực ASEAN ở mức 3,1% trong giai đoạn 2022-2025. Trong một báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), trong 3 năm qua, Việt Nam đã tạo ra 1,6 triệu việc làm mới trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Tốc độ tăng việc làm tương đương với tốc độ tăng sản lượng. Trong số các ngành chế tạo và chế biến, việc làm chủ yếu được tạo ra trong các ngành định hướng xuất khẩu, bao gồm dệt may và điện tử. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, các ngành công nghiệp nói trên đã thu hút lao động nông nghiệp, góp phần di chuyển ròng lao động ra khỏi nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu, sắp xếp lại lao động sang các hoạt động có năng suất cao hơn. Riêng lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ, hiện cả nước có khoảng 5.000 DN nhưng có đến gần 90% là các DNNVV.

4. [bookmark: _Toc164336433][bookmark: _Toc164337016][bookmark: _Toc166283332]Những thách thức của chính sách tài chính và nhân lực đối với việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV
	Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội thì luôn có những thách thức kèm theo, những thách thức này cần được tháo gỡ một cách nhanh chóng và hợp lý để những doanh nghiệp không gặp phải nhiều rào cản trong việc đổi mới sáng tạo
	Năng lực đổi mới sáng tạo cũng như mức độ sẵn sàng cho cuộc Cách mạng - Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) về Đổi mới sáng tạo công bố vào cuối năm 2021 cho thấy, 90% số doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm lực hạn chế, nên việc đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo còn gặp nhiều khó khăn, rào cản. 
	Thước đo trình độ công nghệ từ mức 1-5 thì chúng ta mới dừng ở mức 2,5, còn các nước tiên tiến như Hàn Quốc ở mức trung bình 4, ở nhiều lĩnh vực khác công nghệ của họ ở mức hiện đại nhất thế giới. Hơn nữa đầu tư cho R&D (nghiên cứu và phát triển) của Việt Nam cũng chưa cao, chiếm 0,6 % GDP, trong khi Hàn Quốc chiếm 1,8% GDP.
	Vì vậy, trong quá trình đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp phải tìm ra giải pháp công nghệ để hợp nhất các nền tảng công nghệ, thiết bị sẵn có. Trong khi đó, việc tiếp cận tài chính, vốn mạo hiểm cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo còn hạn chế; các chính sách hỗ trợ vẫn còn nhiều bất cập, rời rạc cùng quy định rườm rà về sở hữu trí tuệ và tài sản được tài trợ công khai.
	Việc doanh nghiệp thiếu thông tin về các chính sách, các hình thức hỗ trợ của Nhà nước về đổi mới sáng tạo là một rào cản khiến doanh nghiệp chưa tận dụng được cơ hội, hay chưa phát huy tốt những điều kiện thuận lợi trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng khởi nghiệp còn gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm.
	Thực tế cho thấy, ở các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam, phần lớn chỉ ứng dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật số ít đòi hỏi về nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu cơ bản. Còn các ngành chế biến, chế tạo, cơ khí nền tảng đòi hỏi nghiên cứu sâu, đầu tư lớn, thử nghiệm tốn kém thì thiếu nguồn lực cũng như các chính sách hỗ trợ, ưu đãi.
	Cũng theo báo cáo của WB, đến năm 2021, khoảng 20% hoạt động xuất khẩu của các DNNVV còn hạn chế do thiếu quy mô, công nghệ và mức độ tinh vi về kinh doanh để có thể tăng năng suất và mở rộng thị trường. Trong sản xuất, các DNNVV tại Việt Nam còn gặp hạn chế về áp dụng công nghệ tự động hóa, về kỹ thuật số và còn khoảng cách đáng kể để bắt kịp mức độ phát triển công nghệ cao. Tương tự, trong lĩnh vực kinh doanh, trung bình chỉ có 20% DNNVV sử dụng quy trình số hóa hoàn chỉnh trong triển khai các chức năng kinh doanh, bao gồm: tiếp thị, thanh toán, lập kế hoạch sản xuất để hỗ trợ bán hàng và quản lý chuỗi cung ứng
	Mặc dù, nguồn lao động của Việt Nam khá dồi dào, song lại thiếu chuyên môn sâu, thiếu trình độ công nghệ cao và các kỹ năng cần thiết. Trong khi đó, yếu tố con người là một trong những điều kiện bắt buộc khi thực hiện đổi mới sáng tạo.
	Trình độ quản trị của chúng ta thấp hơn so với các nước khác. Kỹ năng lao động ở hầu hết các doanh nghiệp đều ở trình độ công nghệ thấp, các kỹ năng cần thiết còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu, không phù hợp với vị trí việc làm, không chỉ thế điều này còn tạo ra rào cản trong việc hình thành văn hóa doanh nghiệp vững mạnh làm chậm lại quá trình đổi mới sáng tạo.
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CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ NGUỒN NHÂN LỰC THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DNNVV
[bookmark: _Toc166283334]1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về chính sách tài chính
[bookmark: _Toc166283335]1.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc
a. Cải thiện môi trường kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Trung Quốc đã cho triển khai thực hiện những quy định tại Điều 12, 27 và 31 Luật Xúc tiến DNNVV năm 2002 tạo thuận lợi cho DNNVV về thủ tục và chi phí đăng ký, thành lập doanh nghiệp. Tính riêng nửa đầu năm 2019, theo ghi nhận 21 địa phương của Trung Quốc tuân thủ thực hiện chính sách “không tính phí” của Chính phủ, các DNNVV tiết kiệm được hơn 40 tỷ Nhân dân tệ (NDT).
b. Chính sách tạo thuận lợi tiếp cận tài chính
- Nhằm hỗ trợ DNNVV tăng khả năng tiếp cận tài chính, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách. Theo đó, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thực hiện chính sách giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tài chính trong nước, qua đó, tạo thuận lợi cho DNNVV nhanh chóng tiếp cận tín dụng. Có 2 nhóm chính sách cơ bản hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn dễ dàng hơn:
- Thứ nhất, DNNVV bổ sung vốn với nhiều kênh khác nhau, trong đó kênh huy động vốn truyền thống mà DNNVV được khuyến khích là vay tín dụng ngân hàng; vốn cũng có thể huy động từ các quỹ như quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ đầu tư; từ các chương trình mục tiêu quốc gia hoặc ưu đãi thuế của Chính phủ.
- Thứ hai, chính sách liên quan đến tài sản thế chấp vay. DNNVV cần tăng lượng tài sản để tạo điều kiện vay vốn nhanh chóng hơn, hình thức vay linh hoạt hơn.
c. Chính sách thuế
- Nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho DNNVV, Chính phủ đã áp dụng các chính sách miễn và giảm thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, góp phần thúc đẩy việc làm, khuyến khích phát triển công nghệ cao và ngành dịch vụ.
- Theo đó, có khoảng 95% DNNVV được hưởng lợi từ chính sách thuế ưu đãi của Chính phủ, góp phần giải quyết vấn đề tài chính cho Chính phủ và hỗ trợ tài chính cho DNNVV. Ngoài ra, Chính phủ mở rộng chính sách giảm thuế hướng tới đối tượng các công ty đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các DNNVV khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
d. Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ
- Theo Bảng xếp hạng toàn cầu, Trung Quốc đã vươn lên nhóm dẫn đầu về Chỉ số đổi mới của Bloomberg hay Chỉ số đổi mới toàn cầu (GII) của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO). Trung Quốc luôn lọt top cao liên quan đến công trình nghiên cứu và nắm giữ số lượng lớn bằng sáng chế. Nhằm tạo thuận lợi cho DNNVV trong huy động vốn để đổi mới công nghệ, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành các văn bản khuyến khích DNNVV nâng cao công nghệ và vận dụng linh hoạt.
- Thông qua nhiều biện pháp, các công ty công nghệ thông tin hỗ trợ nguồn lực cho các DNNVV khởi nghiệp và phát triển. Trung Quốc đã hình thành và áp dụng mô hình cho vay trực tuyến – công nghệ tài chính Fintech, nền tảng cho vay CreditTech, mô hình cho vay ngang hàng (P2P), Ngân hàng kỹ thuật số WeBank lớn nhất Trung Quốc cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp thu nhập thấp... Đột phá Fintech đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong hoạt động tín dụng, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận vốn đa dạng hơn cho DNNVV mà trước đó bị thống trị bởi các ngân hàng thương mại.
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a. Chính sách bảo lãnh tín dụng cho DNNVV
- Tại Malaysia, hệ thống bảo lãnh tín dụng cho DNNVV được hình thành sớm nhằm bảo đảm nguồn vốn và giảm rủi ro cho tổ chức tín dụng trong quá trình cho DNNVV vay vốn. Đây là một trong những chính sách đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Malaysia nói chung và cộng đồng DNNVV nói riêng. Hệ thống bảo lãnh tín dụng thực hiện theo 3 mô hình: Bảo lãnh tín dụng của Chính phủ, của các hiệp hội, và khu vực tư nhân và được sắp xếp thống nhất theo các cấp độ từ Trung ương đến địa phương.
b. Quỹ đầu tư mạo hiểm
- Quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập nhằm hỗ trợ vốn cho DNNVV khởi nghiệp. 60% nguồn vốn của quỹ được đóng góp bởi tổ chức chính phủ và quỹ đầu tư quốc gia. Các quỹ đầu tư mạo hiểm đã đầu tư vào các DN mới khởi nghiệp chiếm 33%, DNNVV ổn định và phát triển hơn quỹ tiếp tục hỗ trợ 34% nguồn vốn, chủ yếu trong lĩnh vực khoa học đời sống và sản xuất.
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a. Chính sách bảo lãnh tín dụng
- Hàn Quốc đã thiết lập một hệ thống hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hệ thống bảo lãnh tín dụng. Hệ thống bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc được chia thành ba quỹ: Quỹ bảo lãnh tính dụng Hàn Quốc (KODIT), Quỹ bảo lãnh tín dụng công nghệ Hàn Quốc (KOTEC) và 16 quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương
b. Quỹ đầu tư mạo hiểm
- KODIT là một tổ chức tài chính công được thành lập ngày 01/06/1976 theo quy định của Đạo luật Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc. Mục tiêu của KODIT là dẫn dắt sự phát triển cân bằng của nền kinh tế quốc gia bằng cách mở rộng bảo lãnh tín dụng cho các khoản nợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa không có tài sản thế chấp hữu hình. Chính phủ Hàn Quốc cho thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm. Chính phủ đã tạo ra khoản đầu tư mạo hiểm trị giá 500 triệu đô la từ tháng 6/2006.
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a. Hệ thống giáo dục kép: 
Hệ thống giáo dục kép của Đức kết hợp đào tạo nghề với học tập tại chỗ, cung cấp cho nhân viên DNNVV những kỹ năng và kiến thức thực tế liên quan đến ngành của họ. Chương trình học việc được các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng rộng rãi, cho phép những người trẻ tuổi có được kinh nghiệm thực tế đồng thời đạt được bằng cấp. Hệ thống này đảm bảo nguồn cung cấp lao động lành nghề ổn định và thúc đẩy văn hóa học hỏi và đổi mới liên tục trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
b. Đầu tư vào phát triển lực lượng lao động:  
Đức đặc biệt chú trọng đầu tư vào phát triển lực lượng lao động để thúc đẩy đổi mới ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ cung cấp các ưu đãi và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên. Điều này bao gồm trợ cấp cho các chương trình đào tạo nghề, ưu đãi thuế cho các hoạt động R&D và tài trợ cho các sáng kiến phát triển kỹ năng. 
c. Hợp tác với các tổ chức nghiên cứu:  
Đức khuyến khích sự hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới. Các sáng kiến như Hiệp hội Fraunhofer tạo điều kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức nghiên cứu, tạo điều kiện trao đổi kiến thức, chuyển giao công nghệ và các dự án R&D chung. Những sự hợp tác này cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nghiên cứu và kiến thức chuyên môn tiên tiến, giúp họ phát triển các sản phẩm và giải pháp sáng tạo. 
d. Môi trường pháp lý hỗ trợ:  
Đức có môi trường pháp lý hỗ trợ khuyến khích sự đổi mới và tinh thần kinh doanh. Luật lao động linh hoạt cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi và thử nghiệm những ý tưởng mới mà không phải đối mặt với những rào cản quan liêu quá mức. Tính linh hoạt này cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút và giữ chân nhân tài, thúc đẩy sự sáng tạo và thúc đẩy đổi mới. 
e. Văn hóa hợp tác và kết nối:  
Đức thúc đẩy văn hóa hợp tác và kết nối giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức nghiên cứu và các công ty lớn hơn. Các cụm và mạng lưới ngành tập hợp các bên liên quan từ các lĩnh vực khác nhau để trao đổi ý tưởng, chia sẻ cácphương pháp hay nhất và cộng tác trong các dự án đổi mới. Các mạng lưới này cung cấp cho các DNNVV khả năng tiếp cận nhiều nguồn lực, kiến thức chuyên môn và cơ hội kinh doanh đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và tăng trưởng. 
Nhìn chung, kinh nghiệm của Đức trong việc thúc đẩy đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chính sách nhân sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào phát triển lực lượng lao động, thúc đẩy hợp tác và tạo môi trường hỗ trợ cho tinh thần kinh doanh. Bằng cách áp dụng các chiến lược tương tự, các quốc gia khác có thể noi gương thành công của Đức trong việc thúc đẩy đổi mới và khả năng cạnh tranh trong khu vực DNNVV của họ. 
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Trung Quốc đã thực hiện nhiều chính sách nhân sự (HR) khác nhau để thúc đẩy đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và tiến bộ công nghệ của đất nước. Dưới đây là một số khía cạnh chính trong kinh nghiệm của Trung Quốc về vấn đề này: 
a. Hỗ trợ và tài trợ của Chính phủ:  
Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách và sáng kiến nhằm hỗ trợ đổi mới ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các ưu đãi tài chính, trợ cấp và trợ cấp. Các chương trìn			h như Chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ Cao Quốc gia và Quỹ Đổi mới dành cho các Doanh nghiệp Nhỏ dựa trên Công nghệ cung cấp kinh phí và hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào các hoạt động đổi mới. 
b. Phát triển và đào tạo nhân tài:  	
Trung Quốc chú trọng phát triển và đào tạo nhân tài để thúc đẩy đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ đầu tư vào các chương trình giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ thuật để trang bị cho người lao động những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho các ngành công nghiệp đổi mới. Ngoài ra, các sáng kiến như Chương trình Ngàn Nhân tài thu hút nhân tài hàng đầu từ khắp nơitrên thế giới đến làm việc trong các tổ chức nghiên cứu và SME của Trung Quốc. 
c. Chuyển giao công nghệ và thương mại hóa:  
Trung Quốc thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ khuyến khích sự hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức nghiên cứu và các công ty lớn hơn để chuyển giao công nghệ từ học viện sang ngành công nghiệp. Các sáng kiến như Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Quốc gia cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cấp phép, áp dụng và thương mại hóa các công nghệ mới. 
d. Phát triển và kết nối cụm ngành:  
Trung Quốc thúc đẩy sự phát triển của các cụm ngành và nền tảng mạng lưới để tạo điều kiện hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cụm như Zhongguancun ở Bắc Kinh và khu vực Đồng bằng sông Dương Tử quy tụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức nghiên cứu và nhà đầu tư để trao đổi ý tưởng, tập hợp nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng theo hướng đổi mới. 
e. Bảo vệ sở hữu trí tuệ: 
 Trung Quốc đã tăng cường luật bảo vệ sở hữu trí tuệ và các cơ chế thực thi để bảo vệ sự đổi mới ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ đã thành lập các tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ và các cơ quan hành chính để giải quyết các tranh chấp và vi phạm sở hữu trí tuệ. Điều này đã giúp tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào R&D và đổi mới mà không sợ bị đánh cắp tài sản trí tuệ.
[bookmark: _Toc166283341]3. Các bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
[bookmark: _Toc166283342]3.1. Bài học rút ra từ kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV
- Chính phủ các nước trong nghiên cứu đã áp dụng kết hợp các biện pháp can thiệp chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực kỹ thuật số trong thời gian qua. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra cho Việt Nam, cụ thể:
+ Một là, phối hợp linh hoạt giữa chính sách tài chính và chính sách tiền tệ và các chính sách khác. Cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo môi trường thúc đẩy doanh nghiệp là sự kết hợp của nhiều chính sách tài chính, bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề về những nội dung hỗ trợ nhất định, như hỗ trợ lộ trình, giải pháp công nghệ, tiếp cận thị trường lớn thông qua thương mại điện tử, mua máy móc thiết bị sản xuất, đầu tư vào phần mềm và phần cứng.
+ Hai là, có các biện pháp điều hành linh hoạt giữa các chính sách. Trên thực tế, có nhiều công cụ khác nhau để Chính phủ có thể hỗ trợ đối với hoạt động ĐMST của doanh nghiệp, mỗi công cụ có ưu điểm và nhược điểm riêng. Do đó, tùy vào tình hình phát triển KH&CN, tình hình NSNN, mục tiêu phát triển KH&CN mà có thể thiết kế các chính sách ưu đãi thuế với các công cụ thuế khác nhau, điều kiện ưu đãi thuế khác nhau để đảm bảo các mục tiêu phát triển KH&CN và phát triển kinh tế.
+ Ba là, xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái ĐMST hiệu quả: Để các DN đổi mới sáng tạo có thể tồn tại và phát triển được trong môi trường phải cạnh tranh với các công ty đi trước, thì các vấn đề về môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng là rất quan trọng. Trong đó, cần tập trung xây dựng một hệ sinh thái có sự tham gia hỗ trợ của Chính phủ và một mạng lưới liên kết chặt chẽ để phát triển các DN, bao gồm: các doanh nghiệp khoa học, công nghệ mới khởi nghiệp; các doanh nghiệp khoa học, công nghệ đã thành công; các nhà đầu tư thiên thần; các viện nghiên cứu; trường đại học; các quỹ đầu tư; các cơ sở ươm tạo; các tổ chức thúc đẩy kinh doanh; các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khác. Nhà nước sẽ nắm vai trò kết nối các chủ thể và điều phối, thường xuyên hỗ trợ cho các chủ thể trong mạng lưới này để hệ thống sinh thái ĐMST có thể hoạt động tự chủ và phát triển một cách bền vững. Xây dựng các sàn giao dịch khoa học, công nghệ để cung cấp các thông tin về sản phẩm, các ý tưởng sáng tạo cho các doanh nghiệp lựa chọn.
+ Bốn là, về chính sách hỗ trợ về tài chính, cần thay đổi quan niệm theo hướng coi việc chấp nhận thất bại trở thành văn hóa và tạo cơ hội cho các DN đã thất bại có thể tiếp tục làm hồ sơ xin tài trợ. Ngoài ra, cần phát huy vai trò tích cực của khu vực kinh tế tư nhân. Bản thân các doanh nghiệp khi mới ĐMST cũng rất cần sự hỗ trợ về chuyên môn, kinh nghiệm và nguồn lực để tiến hành sản xuất kinh doanh hiệu quả. Do vậy, cần sự hỗ trợ của Nhà nước về nguồn vốn đầu tư ban đầu, cũng như chuyên môn và chia sẽ rủi ro với các DN.
+ Năm là, các quỹ hỗ trợ về tài chính cho DN cần nhận được sự quan tâm và hỗ trợ thường xuyên, kịp thời của Chính phủ. Các quỹ này được bảo đảm ngân sách chi thường xuyên và chi đầu tư, do khoản kinh phí này rất nhỏ so với lượng kinh phí tài trợ cho các DN, lại càng nhỏ hơn so với giá trị kinh tế đem lại nhờ đổi mới công nghệ, mặt khác tạo điều kiện cho các quỹ chủ động thực hiện các hoạt động được giao. Thực chất, đây là các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước tại thời điểm chưa có khả năng, điều kiện xã hội hóa khi chưa hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
+ Sáu là, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về KH&CN và đổi mới sáng tạo nhằm phát huy thế mạnh của Việt Nam và huy động tối đa nguồn lực quốc tế, qua đó tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng.
+ Bảy là, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; phát triển mô hình kinh doanh mới; nâng cao năng lực đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; tập trung phát triển công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng lần thứ tư có khả năng ứng dụng cao. Thiết lập các trụ cột để tăng cường mối liên kết viện - trường – doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, khai thác có hiệu quả tài sản trí tuệ, từ đó hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có sức mạnh về trí tuệ, nguồn lực để bứt phá nhanh.
[bookmark: _Toc166283343]3.2. Bài học rút ra từ kinh nghiệm quốc tế về chính sách nhân lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV
- Một là tập chung phát triển kỹ năng và kiến thức. Việc đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân tài là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam. Chính sách nhân lực cần tập trung vào việc cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao, cung cấp cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp để giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và kiến thức.
- Hai là khuyến khích sáng tạo và đổi mới. Chính sách nhân lực cần tạo điều kiện và động viên nhân viên tham gia vào quá trình sáng tạo và đổi mới. Việc tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo, linh hoạt và khuyến khích thử nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra các giải pháp mới để cải thiện hiệu suất và cạnh tranh trên thị trường.
- Ba là tăng cường cơ sở hạ tầng và công nghệ. Chính sách nhân lực cần phải đi đôi với việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ để hỗ trợ sự phát triển của các ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc cải thiện quy trình sản xuất, đầu tư vào các công nghệ mới và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự.
- Bốn là xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực. Văn hóa doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và sự hài lòng của nhân viên. Chính sách nhân lực cần thúc đẩy việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tích cực, khuyến khích sự đoàn kết, sự phát triển cá nhân và sự công bằng trong công việc.
- Năm là tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cá nhân: Chính sách nhân lực cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cá nhân của nhân viên thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo, cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc động viên sự sáng tạo và đổi mới.
- Sáu là tăng cường hợp tác công – tư. Việt Nam cần tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng trong việc phát triển nguồn nhân lực. Các chính sách nhân lực có thể thúc đẩy việc hợp tác để chia sẻ tài nguyên và kinh nghiệm, từ đó tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ sự phát triển bền vững cho ĐMST và DNNVV của Việt Nam.






KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu, có thể thấy rằng chính sách tài chính và nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ các kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo nguồn lực tài chính linh hoạt và đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để phát triển đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Đối với Việt Nam, việc học hỏi và áp dụng những bài học từ kinh nghiệm quốc tế, điều chỉnh phù hợp với điều kiện và thực tế trong nước sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính để đảm bảo hiệu quả của các chính sách và chiến lược được đề ra.
Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu nhóm chúng em đã cố gắng tìm tòi, học hỏi và tham khảo các tài liệu để có thể hoàn thành đề tài “Thông qua việc tìm hiểu chính sách tài chính và nhân lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV, kinh nghiệm quốc tế để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” . Tuy nhiên trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong các thầy cô quan tâm, góp ý để chúng em có thể hoàn thiện đề tài này.
Đặc biệt, chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến cô Phạm Thu Hương đã dành thời gian để hỗ trợ chúng em trong việc tìm hiểu về đề tài này. Sự định hướng và sự khuyến khích của cô đã là nguồn động viên lớn lao cho chúng em. 
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